
CĎNG B֜ N֤I DUNG ņŀNG Kħ THêNH LӿP M֦I

2. M« s֝ doanh nghi֓p: 

4. ņ֗a ch֕ trֱ s֫ ch²nh: 

Số 301 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

20/11/20233. Ng¨y th¨nh lԀp: 

CĎNG TY C֠ PHӹN Tһ VӷN ņӹU Tһ Vê CHUYԛN GIAO CĎNG NGH֒ 
QU֜C Tԑ

0110547155

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, 
như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc 
không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn 
đề tổ chức (Trừ họp báo);

8230

2. Đào tạo sơ cấp 8531

3. Đào tạo trung cấp 8532

4. Đào tạo cao đẳng 8533

5. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết: Dạy các môn thể thao (ví dụ như bóng chày, bóng rổ, 
bóng đá, v.v...); Dạy thể thao, cắm trại; Hướng dẫn cổ vũ; Dạy 
thể dục; Dạy cưỡi ngựa; Dạy bơi; Huấn luyện viên, giáo viên 
và các hướng dẫn viên thể thao chuyên nghiệp; Dạy võ thuật; 
Dạy yoga;

8551

6. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết: Dạy piano và dạy các môn âm nhạc khác; Dạy hội 
hoạ; Dạy nhảy; Dạy kịch; Dạy mỹ thuật; Dạy nghệ thuật biểu 
diễn; Dạy nhiếp ảnh (trừ hoạt động mang tính thương mại và 
hoạt động báo chí)

8552

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INTERNATIONAL INVESTMENT 
CONSULTING AND TECHNOLOGY TRANSFER JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: INTERNATIONAL INVESTMENT CONSULTING AND 
TECHNOLOGY TRANSFER JSC

1. Tên công ty

5. Ng¨nh, nghԚ kinh doanh:

Điện thoại: 0973241338
Email: thanhln.ict@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm 
đào tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Giáo dục dự 
bị; Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém; Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Dạy đọc 
nhanh; Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói trước công 
chúng; Dạy máy tính.

8559

8. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn du học;
- Tư vấn giáo dục;
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục
 + Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên;

8560

9. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí và các loại thông tin nhà nước cấm);

6312

10. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra);

6399

11. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra);

6619

12. Hoạt động quản lý quỹ
Chi tiết: Quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo;

6630

13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;

6810

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ môi giới bất động sản;
- Dịch vụ quản lý bất động sản;
- Dịch vụ tư vấn bất động sản (trừ tư vấn pháp luật về bất động 
sản);

6820
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15. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối 
với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, 
như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài 
chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn 
nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế hoạch 
giám sát. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể bao 
gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với doanh 
nghiệp hoặc các dịch vụ cộng đồng như:
- Quan hệ và thông tin cộng đồng;
- Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình 
chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ;
- Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ 
chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý..
(Trừ hoạt động tư vấn và đại diện pháp lý; hoạt động đại diện 
hành lang; hoạt động kế toán, kiểm toán, thuế)

7020(Chính)

16. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

17. Quảng cáo 7310

18. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra); 

7320

19. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ: Môi giới chuyển giao công 
nghệ; Tư vấn chuyển giao công nghệ; Đánh giá công nghệ; 
Thẩm định giá công nghệ; Giám định công nghệ; Xúc tiến 
chuyển giao công nghệ;
- Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ; Hoạt 
động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán ở mức 
nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, không 
kể môi giới bất động sản; Hoạt động môi giới bản quyền (sắp 
xếp cho việc mua và bán bản quyền);
- Hoạt động phiên dịch; Tư vấn về công nghệ khác; Hoạt động 
tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản lý...

7490

20. In ấn 1811

21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lưu trú;

5510

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

24. Đại lý du lịch 7911
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1.800.000.000 VNĐ

7. S֝ c֡ phӺn ĽҼ֯c quyԚn ch¨o b§n: 180.000

STT T°n c֡ Ľ¹ng ņ֗a ch֕ li°n lӴc 
Ľ֝i v֧i c§ nh©n; 

Ľ֗a ch֕ trֱ s֫ 
ch²nh Ľ֝i v֧i t֡ 

chֵc

LoӴi c֡ 
phӺn

S֝ c֡ 
phӺn

Gi§ tr֗ c֡ phӺn 
(VNņ)

Tׁ l֓ 
(%)

S֝ giӸy 
CMND 
(hoԊc s֝ 

chֵng thֽc 
cá nhân 

khác); Mã 
s֝ doanh 

nghi֓p; S֝ 
quyԒt Ľ֗nh 
th¨nh lԀp

Ghi 
chú

1 TỐNG VĂN 
DŨNG

Khu phố 7, Thị 
Trấn Vân Du, 
Huyện Thạch 
Thành, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 25,000

0380890059
46

25. Điều hành tua du lịch
Chi tiết : Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế;

7912

26. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

27. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

Mệnh giá cổ phần: 

8. C֡ Ľ¹ng s§ng lԀp:

6. V֝n ĽiԚu l֓: 
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2 TỐNG HƯNG 
HẢI

Khu phố 7, Thị 
Trấn Vân Du, 
Huyện Thạch 
Thành, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

91.800 918.000.000 51,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 91.800 918.000.000 51,000

0380810327
65

3 LÊ NGỌC 
THÀNH

Thôn Tân Liên, 
Xã Thành Tâm, 
Huyện Thạch 
Thành, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

43.200 432.000.000 24,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 43.200 432.000.000 24,000

0380950300
09

10. NgҼ֩i ĽӴi di֓n theo ph§p luԀt:

9. C֡ Ľ¹ng l¨ nh¨ ĽӺu tҼ nҼ֧c ngo¨i:
STT T°n c֡ Ľ¹ng Ch֣ ֫ hi֓n tӴi 

Ľ֝i v֧i c§ nh©n; 
Ľ֗a ch֕ trֱ s֫ 

ch²nh Ľ֝i v֧i t֡ 
chֵc

LoӴi c֡ 
phӺn

S֝ c֡ 
phӺn

Gi§ tr֗ c֡ phӺn
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tׁ l֓ 
(%)

S֝ h֥ chiԒu 
Ľ֝i v֧i c§ 
nhân; Mã 
s֝ doanh 

nghi֓p Ľ֝i 
v֧i doanh 
nghi֓p; S֝ 
QuyԒt Ľ֗nh 
th¨nh lԀp 
Ľ֝i v֧i t֡ 

chֵc

Ghi 
chú
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11. NҺi ĽŁng kĨ: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038095030009
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Tân Liên, Xã Thành Tâm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tân Liên, Xã Thành Tâm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ NGỌC THÀNH Nam

05/07/1995 Mường Việt Nam

23/07/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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